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NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:   Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân:  1. Bà Nguyễn Kim Phụng 

              2. Bà Nguyễn Thị Hương 

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh tham gia phiên tòa: Bà Phạm 

Thị Thủy Tiên- Kiểm sát viên . 

 Ngày 14/4/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước xét 

xử vụ án hình sự thụ lý số 21/2023/TLST-HS ngày 27/3/2023  theo quyết định đưa vụ 

án ra xét xử 17/2023/QĐXXST-HS ngày 03/4/2023, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn L, sinh ngày 11/5/1990 tại Bình Phước; Tên gọi khác: không; Nơi 

cư trú: Ấp Phố Lố, xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: làm 

vườn; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Nhiều (đã chết) và bà Vũ Thị Hoa, sinh năm 

1962; Vợ Thị Gầy, sinh năm 1988, bị cáo có 02 người con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh 

năm 2019. 

Tiền án: Không; Tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/01/2023 đến ngày 05/01/2023 chuyển tạm giam cho 

đến nay. 

 Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người chứng kiến: Anh Vũ Đức Tr, sinh năm 1981 (vắng mặt) 

HKTT: tổ 27, ấp 1, xã An Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN L NINH 
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 21/2023/HS-ST 

Ngày: 14/4/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Nơi tạm trú: tổ 3, ấp 17, xã An Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 08 giờ ngày 02/01/2023, Nguyễn Văn L đang ở nhà Đặng Văn Hiếu 

tại ấp Hưng Thịnh, xã L Thịnh thì Tép (chưa xác định nhân thân, lai lịch) điện thoại 

cho L nhờ mua dùm 10 hộp pháo (loại 49 ống). Sau đó, L sử dụng điện thoại Nokia có 

sim: 0855.054.451 điện thoại cho một người tên Bảo (Chó Bảo) nhà ở khu vực Phú 

Miên, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản nhờ Bảo mua giùm 10 hộp pháo. Đến khoảng 10 

giờ cùng ngày, Bảo điện thoại lại cho L báo giá: 900.000 đồng/01 bệ pháo, loại 49 ống, 

L điện thoại báo lại cho Tép thì Tép đống ý mua và thỏa thuận trả thêm cho L 1.000.000 

đồng. 

 Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, L thuê xe ôm đi từ khu vực cầu Cần Lê, xã L 

Thịnh về thị xã Bình Long. Trên đường về thì Bảo điện cho L nói đã đem pháo đến nhà 

L tại ấp Phố Lố, xã An Phú, huyện Hớn Quản nhưng không có ai ở nhà nên Bảo để 

pháo ở trong sân nhà L. L thuê xe ôm chở đến Bệnh viện đa khoa TX.Bình Long. Tại 

đây, L thuê xe ô tô biển số: 66A – 193.24 do anh Vũ Đức Tr điều khiển chở L đi đến 

ngã ba Đồng Tâm nói là để gửi đồ. Anh Tr thỏa thuận giá với L là: 400.000 đồng, L 

đồng ý. Trên đường đi L nói anh Tr chạy vào nhà L để lấy đồ. Khi đến nhà L thì anh Tr 

dừng xe ô tô trước nhà, L vào trong sân nhà thì thấy 01 giỏ xách đỏ, trắng, xanh và túi 

nylon màu trắng, bên trong chứa pháo nên L đem giỏ xách và túi nylon lên băng ghế 

sau xe ô tô của anh Tr, anh Tr hỏi đồ gì thì L nói đồ cá nhân. Anh Tr điều khiển xe ô tô 

chở L đến đường liên xã thuộc ấp Đồng Tâm, xã L Thịnh, huyện L Ninh thì bị Cơ quan 

CSĐT Công an huyện L Ninh phối hợp với Công an xã L Thịnh bắt quả tang.  

 Vật chứng và đồ vật thu giữ: 10 khối hình hộp (17x17x10) cm, bên ngoài có dán 

giấy nhiều màu sắc, in chữ nước ngoài, 07 bịch nylon (05 bịch màu đen, 01 bịch màu 

trắng, 01 bịch màu xanh), 01 giỏ xách đỏ, vàng, xanh, 01 xe ô tô biển số: 66A – 193.24 

màu đỏ, 01 ĐTDĐ Nokia màu đen, 01 ĐTDĐ Oppo màu đen, 01 ĐTDĐ Iphone màu 

đen, 01 ĐTDĐ Realme màu xám, 01 căn cước công dân số 070090010279, 01 căn cước 

công dân số 087081000858, 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 66A 

– 193.24, 01 giấy chứng nhận kiểm định số DA2464144, 01 giấy biên nhận giữ bản 

chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp số 

LN2207196263414 của Ngân hàng VPBank, 02 bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô số 

0140610 và 0067225. 
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Quá trình điều tra, truy tố, Nguyễn Văn L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Do được hứa khi mua pháo để giao cho Tép, Tép cho L 1.000.000 đồng nên L đã thực 

hiện hành vi phạm tội. 

Bản cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 27/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

L Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c khoản 1 

Điều 190 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L về tội “Buôn bán hàng cấm”. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1  Điều 51, Điều 35 của Bộ luật 

hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 120.000.000đ đến 140.000.000đ. 

 Vật chứng đề nghị xử lý như nội dung trong bản cáo trạng. 

 Bị cáo không tranh luận, không kêu oan 

 Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Bị cáo xin hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

L Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh và Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và 

những người tham gia tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với 

thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiện hiện Tr và các tài 

liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ cơ sở khách quan để xác định: 

Vào khoảng 08 giờ ngày 02/01/2023, Nguyễn Văn L được người tên Tép điện 

thoại cho L nhờ mua dùm 10 hộp pháo (loại 49 ống). Sau đó, L điện thoại cho một 

người tên Bảo (Chó Bảo) nhờ mua dùm 10 hộp pháo. Bảo điện thoại lại cho L báo giá: 
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900.000 đồng/01 bệ pháo, loại 49 ống, L báo lại cho Tép thì Tép đồng ý và thỏa thuận 

trả thêm cho L 1.000.000 đồng. 

 Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Bảo điện cho L nói đã đem pháo đến nhà L tại 

ấp Phố Lố, xã An Phú, huyện Hớn Quản nhưng không có ai ở nhà nên Bảo để pháo ở 

trong sân nhà L. 

 L đi xe ôm đến Bệnh viện đa khoa TX.Bình Long. Sau đó thuê xe ô tô của anh 

Vũ Đức Tr chở L đi đến ngã ba Đồng Tâm. Trên đường đi L nói anh Tr chạy vào nhà 

L để lấy đồ (lấy pháo do Bảo đem đến) đem lên xe để ở băng ghế sau xe ô tô của anh 

Tr, khi xe ô tô anh Tr chở L đến đường liên xã thuộc ấp Đồng Tâm, xã L Thịnh, huyện 

L Ninh thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện L Ninh phối hợp với Công an xã L Thịnh 

bắt quả tang.  

Đối với 10 khối hình hộp (17x17x10) cm, bên ngoài có dán giấy nhiều màu sắc, 

in chữ nước ngoài được cân xác định khối lượng và đã  niêm phong sau đó đưa đi giám 

định.   

Căn cứ Kết luận giám định số 22/KL – KTHS ngày 04/01/2023 của Phòng Kỷ 

thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận: 10 khối hình hộp có cùng kích thước 

(17 x 17 x 10) cm, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc, bên trong có chứa 49 ống giấy 

hình trụ tròn là pháo nổ. Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối 

lượng là: 15, 55 kg,  

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh đã truy tố Nguyễn Văn L 

về tội buôn bán hàng cấm là hoàn toàn có căn cứ. 

Đối với người tên Chó Bảo nhà ở ấp Phú Miên, xã An Phú, huyện Hớn Quản, 

theo lời khai của L người bán pháo cho L, cơ quan CSĐT Công an huyện L Ninh xác 

minh xác định Chó Bảo là Hà Đức Bảo, sinh năm: 1994, HKTT: Ấp Quản Lợi A, xã 

Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, hiện đang bị khởi tố, tạm giam về tội: 

“Vận chuyển hàng cấm”. Qúa trình điều tra, Bảo không thừa nhận bán pháo cho L, qua 

đối chất, L khai nhận Bảo không phải người bán pháo cho L, L cũng xác nhận người 

đối chất với L không phải là người đã bán pháo, và Bảo (người bán pháo) là người  

khác. Ngoài lời khai nhận của L thì không còn căn cứ, tài liệu nào khác để chứng minh 

nên không có căn cứ xử lý Hà Đức Bảo. 

Đối với người tên Tép là đối tượng hỏi mua pháo từ Nguyễn Văn L, qua xác minh 

Tép tên thật là Võ Minh Thành, sinh năm: 1995, HKTT: Tổ 2, ấp Phố Lố, xã An Phú, 

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Qua điều tra, Thành hiện không cư trú tại địa 

phương, không xác định được nơi ở của Thành nên chưa tiến hành làm việc được. Cơ 

quan CSĐT Công an huyện L Ninh tách ra xác minh xử lý sau. 
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Đối với Vũ Đức Tr có hành vi điều khiển xe ô tô chở Nguyễn Văn L nhưng anh 

Tr không biết giỏ xách và túi nylon L đem lên xe chứa pháo nên cơ quan CSĐT Công 

an huyện L Ninh không xử lý. 

Về ý thức chủ quan của bị cáo: Biết rõ việc mua bán pháo bị pháp luật cấm nhưng 

bị cáo vẫn thực hiện. 

Động cơ mục đích của bị cáo vì lợi nhuận, nếu giao được số pháo trên sẽ được 

số tiền thù lao là 1.000.000đ. 

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà 

nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh. Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý mục đích 

của bị cáo vì lợi nhuận cho bản thân gây ảnh hưởng xấu đến trật tự tại địa phương. Do 

đó, cần có hình phạt tương xứng đối với tính chất và hậu quả của hành vi mà bị cáo gây 

ra. 

 Xét về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Phạm tội lần 

đầu, tuy không thuộc Tr hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã bị tạm giam từ khi bị bắt quả 

tang cho đến nay cũng đã hơn 03 tháng, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng hình phạt tiền đối với bị cáo như  trong bản luận tội là phù hợp đủ điệu kiện nên 

được hội đồng xét xử chấp nhận.  

 [4] Về vật chứng vụ án:  

Đối với: 01 thùng cactong bên trong chứa 8 khối hình hộp khối lượng 12,45 kg 

được niêm phong có chữ ký của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Khắc Thái, Nguyễn Văn L 

và dấu tròn của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Phước là pháo  hoàn lại sau 

giám định, 07 bịch nylon (05 bịch màu đen, 01 bịch màu trắng, 01 bịch màu xanh), 01 

giỏ xách đỏ, vàng, xanh là dụng cụ đựng hàng cấm là hàng hóa cấm lưu hành tịch thu 

tiêu hủy. 

 01 ĐTDĐ Nokia màu đen là điện thoại liên lạc mua bán pháo nổ tịch thu sung 

ngân sách nhà nước. 
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 01 ĐTDĐ Oppo màu đen, 01 căn cước công dân số 070090010279 là tài sản cá 

nhân của Nguyễn Văn L không liên quan đến vụ án trả lại cho bị cáo. 

Đối với 01 ĐTDĐ Iphone màu đen, 01 ĐTDĐ Realme màu xám, 01 căn cước 

công dân số 087081000858, 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 66A 

– 193.24, 01 giấy chứng nhận kiểm định số DA2464144, 01 giấy biên nhận giữ bản 

chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp 

sốLN2207196263414 của Ngân hàng VPBank, 02 bảo hiểm tự nguyện của chủ xe ô tô 

số 0140610 và 0067225 thu giữ của Vũ Đức Tr không liên quan đến vụ án nên Cơ quan 

CSĐT Công an huyện L Ninh đã xử lý vật chứng trả cho anh Tr nên hội đồng xét xử 

không xem xét. 

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L  phạm tội: “ Buôn bán hàng cấm”. 

 2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  

 Áp dụng điểm c  khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 140.000.000đ (Một trăm bốn mươi triệu) 

3. Vật chứng vụ án: 

 Áp dụng điểm a,c khoản 1 điều 47 bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 bộ 

luật tố tụng hình sự.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 thùng cactong bên trong chứa 8 khối hình hộp khối lượng 

12,45 kg được niêm phong có chữ ký của Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Khắc Thái, Nguyễn 

Văn L và dấu tròn của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Phước là pháo  hoàn 

lại sau giám định, 07 bịch nylon (05 bịch màu đen, 01 bịch màu trắng, 01 bịch màu 

xanh), 01 giỏ xách đỏ, vàng, xanh. 

-Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 ĐTDĐ Nokia.  

-Trả cho Nguyễn Văn L  01 ĐTDĐ Oppo màu đen, 01 căn cước công dân số 

070090010279 
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 ( Biên bản giao nhận vật chứng số 0006970 ngày 07/4/2023 của Chi cục thi 

hành án dân sự huyện L Ninh)  

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội: 

Bị cáo Nguyễn Văn L phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15  ngày kể từ ngày tuyên án để yêu 

cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lôc Ninh; 

- Bị cáo. 

- Bộ phận HSNV CA L Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Lê Thành Liêm 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lôc Ninh; 

- Bị cáo. 

- Bộ phận HSNV CA L Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Lê Thành Liêm 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;     THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện L Ninh; 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Bị cáo và đương sự; 

- Bộ phận HSNV CA L Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện L Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                            Lê Thành Liêm                   

           

 

 


